
Phụ lục 1 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU THỦ TRUYỀN HÌNH SỚ MẶT ĐẤT • • « 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 
ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
Mẩu Ol/Đơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SÓ MẶT ĐÁT • • • 
Kính gửi: ƯBND Tỉnh (Thành phố) 

rp /V * , /V 1 \ Tôi tên là: 
Số CMND của chủ hộ nơi cấp cấp ngày 
Điện thoại: 
Chỗ ở hiện tại: 
Là chủ hộ gia đình thuộc diện: 
• Hộ nghèo 
• Hộ cận nghèo 
theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-

TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ 
nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015. 

Hiện đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính 
năng thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền 
hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình 
trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV. 

Tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đế sử 
dụng cho gia đình và cam kết không bán, cho, tặng đầu thu được hỗ trợ. Tôi xin 
cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm trước pháp luật. 

Trân trọng cảm ơn./. 
, ngày tháng...năm... 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN/PHỐ NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Kỷ và ghi rõ họ tên) {Kỷ và ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Chỗ ờ hiện tại ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh (Thành phố) 
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Phụ lục 2 
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỮỢC HƯỞNG HỎ TRỢ ĐẦU THU 

TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 

ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
và Bộ trưởỉĩg Bộ Tài chỉnh) 

STT Tên biểu mẫu Số hiệu 
biểu mẫu Nơi lập 

Nơi nhận 
STT Tên biểu mẫu Số hiệu 

biểu mẫu Nơi lập Bộ 
TT&TT 

Nhà 
thầu 

A B 1 2 3 4 

1 

Bảng tống hợp đôi 
tượng đối tượng đủ điều 
kiện được hưởng hỗ trợ 
đầu thu truyền hình số 
măt đất 

02/THDS-
NC 

ƯBND Tỉnh, 
Thành phố X 

2 

Danh sách hộ nghèo đủ 
điều kiện được hưởng 
hỗ trợ đầu thu truyền 
hình số mặt đất trên địa 
bàn tỉnh, thành phố 

03/DSHN-
NC 

UBND Tỉnh, 
Thành phố X X 

3 

Danh sách hộ cận nghèo 
đủ điều kiện được 
hưởng hỗ trợ đầu thu 
truyền hình số. mặt đất 
trên địa bàn tỉnh, thành 
phố 

04/DSHCN-
NC 

UBND Tỉnh, 
Thành phố X X 
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UBND TÌNH, THẢNH PHÓ. 
Mầu 02/THDS-NC 

BẢNG TỎNG HỢP ĐÓI TƯỢNG ĐỦ ĐEÈƯ KDÊN ĐƯỢC HƯỞNG HỎ TRỢ 
ĐÀU THƯ TRUYỀN HÌNH só MẶT Ì)ẤT 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/20Ỉ5/TTLT-BTTTT-BTC 
ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Đối tượng hỗ trợ Tổng Ghi chú 

A B 1 2 
1 Hộ nghèo 
2 Hộ cận nghèo 

Tổng 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

ngày tháng năm 
CHỦ TỊCH 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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UBND TỈNH. THÀNH PHỏỀ.. 
Mẩu 03/DSHN-NC 

DANH SÁCH Hộ NGHÈO ĐỦ ĐIÈU KỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỌ ĐẦU THƯ 
TRUYỀN HÌNH SÓ MẶT ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 

ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
và Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

STT Quận/ 
Huyện Xã/phường Tên chủ hộ 

Số CMND 
của chủ hộ 

Điện 
thoại Địa chỉ 

A B c Ị 1 2 3 4 

NGƯỜI LẬP BIỂU g"cHỦ T Ị C H  n a  

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Cách lập biểu: 

Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ. 
Cột (B), cột (C): Ghi tên huyện, xã 
Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ. 
Cột (2): Ghi số CMND của chủ hộ. 
Cột (3): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có). 
Cột (4): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố 
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UBND TỈNH, THẢNH PHÓ... 
Mẩu 04/DSHCN-NC 

DANH SÁCH Hộ CẢN NGHÈO ĐỦĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỎ TRỢĐẰUTHU 
TRUYÈN HÌNH SÓ MẶT ĐÁT TRÊN ĐL\ BAN TỈNH, THÀNHPHỐ 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 21 /2015/TTLT-BTTTT-BTC 
ngày 21 thảng 7 năm 2015 của Bộ írưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Quận/Huyện Xã/phường Tên chủ hộ Số CMND 
của chủ hộ 

Điện 
thoại Địa chì 

A B c 1 2 3 4 

I I I V I - U I I I  ; * "  
(Kỷ, ghi rõ họ và tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Cách lập biểu: 

Cột (A): Ghi số thứ tự của hộ. 
Cột (B), cột (C): Ghi tên huyện, xã 
Cột (1): Ghi họ và tên của chủ hộ. 
Cột (2): Ghi số CMND của chủ hộ. 
Cột (3): Ghi số điện thoại của hộ (nếu có). 
Cột (4): Ghi địa chỉ của hộ: số nhà, thôn/bản/khối phố 
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Phụ lục 3 
HỒ Sơ ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN, QUYÉT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ 

ĐẨU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 

ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Tên biểu mẫu Số hiệu 
biểu mẫu Nơi lập Nơi nhận 

A B 1 2 3 

1 Văn bản đê nghị quyêt 
toán kinh phí hỗ trợ Nhà thầu Quỹ 

2 
Hợp đông cung câp, lăp 
đặt đầu thu truyền hình số 
măt đất 

Qui định theo Hồ 
sơ mời thầu Nhà thầu Quỹ 

3 

Báo cáo sô lượng và kinh 
phí hỗ trợ đầu thu truyền 
hình số mặt đất tại tỉnh, 
thành phố 

05/HSQT Nhà thầu Quỹ 

4 Biên bản bàn giao đâu thu 
truyền hình số mặt đất 06/HSQT Nhà thầu Quỹ 

5 
Bảng kê chi tiêt đôi tượng 
đã nhận hỗ trợ đầu thu 
truvền hình số măt đất 

07/HSQT Nhà thầu Quỹ 

6 Hóa đơn, chứng từ hợp lệ Theo qui định 
của BTC Nhà thầu Quỹ 
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NHÀ THẦU: Mấu 05/HSQT 

BÁO CÁO SÓ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ HỎ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 

ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyên thông 
và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Tỉnh, Thành 
phô/Huyện/xã 

Sô ương (đâu thu) Kinh phí hô trơ (triêu đông) Ghi chú STT Tỉnh, Thành 
phô/Huyện/xã Hộ nghèo Hộ cận nghèo rri Ả Tông Hộ nghèo Hộ cận nghèo Tổng Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6 7 
I Thành phô Đà Năng 
1 Quận (Huyện)ắẵế. 

1.1 Xã 
1.2 Xã 
2 Quận (Huyện) 

2.1 Xã 
2.2 Xã 
II Tỉnh Ouảne Nam 
1 Huvênễ... 

1.1 Xã 
1.2 Xã 
2 Huyện 

2.1 Xã 
2.2 Xã 

Công t u 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

ị ngày tháng năm 
THU TRƯỞNG DON ỴỊ 
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



Mầu 06/HSQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO 
ĐÀU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 
ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Hôm nay, ngày tháng năm , tại địa chỉ sổ: 

Chúng tôi gồm có: 
Bên giao: 
- Ông/bà: 
- Số CMND: ngày cấp nơi cấp 
- Chức vụ: 
- Đơn vị: 

Bên nhận: 
- Chủ họ: Ông/bà 
- Số CMND: ngày cấp nơi cấp 
- Điện thoại: 

Đại diện đã tiến hành bàn giao: 
- 01 đầu thu truyền hình số mặt đất, mã số thiết bị (Seri number): 

kèm theo ăng ten, dây cáp nối trong tình trạng hoạt động tốt. 
- 01 phiếu bảo hành với thời gian bảo hành là 12 tháng. 

Ông/bà: đã được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt 
đất theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. 
Thiết bị khi lắp đặt và bàn giao đã thu được tín hiệu truyền hình số. 

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên, 
Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có 
giá trị tương đương nhau. 

BÊN GIAO 
{Kỷ và ghi rõ họ tên) 

BÊN NHẬN 
{Kỷ và ghi rõ họ tên) 



TÊN NHÀ THẦU: 
Mau 07/HSQT 

BẢNG KÊ CHI TIÉT ĐÓI TƯỢNG ĐÃ NHẬN HỘ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SÓ MẶT ĐÁT 
Tỉnh, Thành phố: 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21 /2015/TTLT-BTTTT-BTC 
ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

STT Quận/Huyện Xã/phưòng Tên chủ hộ Số CMND 
của chủ hộ 

Số 
điện thoại Đia chỉ 

Đối tượng được hỗ trợ 
Số thiết bị 

(Seri number) 

Ngày bàn giao/ lắp đặt 
STT Quận/Huyện Xã/phưòng Tên chủ hộ Số CMND 

của chủ hộ 
Số 

điện thoại Đia chỉ 
Hộ nghèo Hộ cận 

nghèo 

Số thiết bị 
(Seri number) 

Ngày Tháng năm 

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
2 
1 
2 
3 
4 4 

Tông sô hộ được hỗ trợ: hô Tông kinh phí hồ trơ: đồng 

, ngày tháng năm 
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LẬP BIÊU ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ (Kỷ, ghi rõ họ và tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
+ Cột 4 - Địa chỉ: ghi rõ số nhà, thôn/bản/khối phố 
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Phụ lục 4 
HỒ Sơ ĐẺ NGHỊ PHỂ DUYỆT QUYÉT TOÁN 

KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẦÚ THU TRƯYÈN HÌNH SÓ MẶT ĐÁT 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC 

ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
và Bộ trưởng Bộ Tài chính 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán 
2. Báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ; 
3. Báo cáo thuyết minh, giải trình chi tiết số liệu quyết toán (nếu có); 
4. Các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ: 
- Hợp đồng cung cấp, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất; 
- Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện hợp đồng; 
- Biên bản thanh lý họp đồng cung cấp, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt 

- Hồ sơ mời thầu; 
- Hồ sơ của nhà thầu trúng thầu; 
- Các tài liệu khác có liên quan. 
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